
AMLODIPINE 5mg

1. Thành phần hoạt chất:
Amlodipine…………..5mg

2. Thuốc này là thuốc gì
Chống đau thắt ngực, chống tăng huyết áp, chất chẹn kênh calci.

3. Chỉ định điều trị:
Điều trị tăng huyết áp.
Điều trị đau thắt ngực

4. Liều dùng và cách dùng:
-Cách dùng: dùng đường uống
-Liều dùng:
Để điều trị tăng huyết áp và đau thắt ngực, liều phải phù hợp cho từng người
bệnh. Nói chung, khởi đầu với liều bình thường là 2,5 - 5 mg/lần/ngày. Liều
có thể tăng dần, cách nhau từ 7 - 14 ngày cho đến 10 mg/lần/ngày.
Trên bệnh nhân cao tuổi, bệnh nhân suy giảm chức năng gan: Nên dùng liều
khởi đầu thấp hơn (2,5 mg/lần/ngày).
Trẻ em ≥ 6 tuổi: Liều thông thường có hiệu quả là 2,5 - 5 mg/lần/ ngày.
Chưa xác định được an toàn và hiệu quả với liều vượt quá 5 mg/ngày.

5. Chống chỉ định:
Quá mẫn với dihydropyridin.

6. Tác dụng không mong muốn



Toàn thân: phù cổ chân, nhức đầu, chóng mặt, đỏ bừng mặt và có cảm giác
nóng, mệt mỏi, suy nhược.
Tuần hoàn: đánh trống ngực.
TKTW: chuột rút.
Tiêu hóa: buồn nôn, đau bụng, khó tiêu.
Hô hấp: khó thở.

7. Tương tác thuốc
Các thuốc gây mê làm tăng tác dụng chống tăng huyết áp của amlodipin và

có thể làm huyết áp giảm mạnh hơn.
Lithi: Khi dùng cùng với amlodipin, có thể gây độc thần kinh, buồn nôn, nôn, ỉa
chảy.
Thuốc chống viêm không steroid, đặc biệt là Indomethacin có thể làm giảm tác
dụng chống tăng huyết áp của amlodipin do ức chế tổng hợp prostaglandin
và/hoặc giữ natri và dịch.
Các thuốc liên kết cao với protein (như dẫn chất coumarin, hydantoin...) phải
dùng thận trọng với amlodipin, vì amlodipin cũng liên kết cao với protein nên
nồng độ của các thuốc nói trên ở dạng tự do (không liên kết), có thể thay đổi
trong huyết thanh.

8. Dược động học:
Sinh khả dụng của amlodipin khi uống khoảng 60 - 80% và không bị ảnh
hưởng bởi thức ăn. Nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được sau khi uống
liều khuyến cáo 6 - 12 giờ. Nửa đời trong huyết tương từ 30 - 40 giờ. Nồng
độ ổn định trong huyết tương đạt được 7 - 8 ngày sau khi uống thuốc mỗi
ngày một lần.
Thể tích phân bố xấp xỉ 21 lít/kg thể trọng và thuốc liên kết với protein
huyết tương cao (trên 98%).
Độ thanh thải trong huyết tương tới mức bình thường vào khoảng 7
ml/phút/kg thể trọng do bài tiết chủ yếu thông qua chuyển hóa trong gan.
Các chất chuyển hóa mất hoạt tính và bài tiết qua nước tiểu.
Ở người suy gan, nửa đời của amlodipin tăng, vì vậy có thể cần phải giảm
liều hoặc kéo dài thời gian giữa các liều dùng.

9. Tài liệu tham khảo:
Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
Dược Thư Quốc Gia Việt Nam






